
MẪU NHÃN THUỐC

1/ Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:  
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lân đâu:.¿44.1...⁄⁄2I.24.42,

2/ Nhãn hộp trung gian:

a./ Nhãn hộp lvỉ x 5 viên:
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    Mosifloxncin...

“Tảdược... — viênnén đàibạophim.

( Tá được gồm: Microcystallin cetlulosc, Sodiam statch glyenlat ([DST), Tỉnhhột mà, Povidoe, Magnesi stearat,

Aerosil, Hydroxy Propy! methyl cellulose, Polyethylen glyco! 6000, Than đioxyd, Tale, Màu đỏ ovyd sất III,
Mau Erythrocia lake va Ethanol 96%)
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Hộp 1 ví x 5 viên nén bao phim  Moxifloxacin400 mg

 

       
  

   

Manufactured by:

KHAPHARCO PHARM. CO.

Intechnological co-operationwith:
MGB & RICHARDPHARMACEUTICAL.INC- USA Ka
ci
fl

 

   

  
Cáchdùng - Lidu diing:Thudebảntheođơn,đúngtheochiđịnhcủathấy thuốc.

Liễuthườngdùngchongườilớn: Trongtắt cảcácchỉđịnh. liềuđược khuyếncáo đổivới moxifloxacinld | viên (400mg)uống mỗ
mộtlẫnNềnuốngtrọnviênthuốcvớimột ly nướcCôthểuốngthuốckhôngpbụthuốcvàobữa ân.
"Thờigianđiềutrị. Nênxácđínhthờigianđiềutịtùytheomứcđộnăngnhẹcủabệnhhaydipứnglâmsảng.Đạtcắp củaviêm,
mãn Šngấy,Viêmphốimắcphảitrongcôngđổng.viêmxoangcấp. 10ngày,nhiễm. dd vàcác tổchứcđưới đa: 7ngày.
Liễudùngvớingườibệnhsuy thậnvà suy gan:Khôngcânphảichỉnh liễu ởbệnh nhân suythắn, suygannhẹ vàvừa và nguui?:
Chưacônghiềncứu ởngười suy thậnđang chạy thận nhântạohoặcngườisuygannặng.

Viêmphổimắcphải tại cộngđồngmứcđộnhẹ và vita docdcvi khudn: Streptococcuspncamoniac,
„ Myeop P „ Chiamy hoặc Nhiễmkhuẩn

chức đưới da do nhiễm; Staphylocoecus aureus, Seplocoecus nyoeenes. Thuốc có hiệu quả trong trong điều trị
nhiễmkhuẩndanhư: ápxedườidakhôngbiếnchứng.đínhnhọt,chốc k và viêmmồtếbào:
Chốngchỉđịnh: KhôngđượcdùngMoxifloxacinchonhữngbệnhnhânđãbiếtquảmẫncảmvớithuốchoặcvớicáctá
dượccủa. hoặcnhữngngườicótiên sửquámẫn cảmvớicácquinolonkhác.
Lee An ao WeireSar tS lsdo alschSD ely Oi Sin 8 Me an and vs
NgườicótiênsửQT kéodài và dangsửđọngcác thuốcchẳng loạnnhịptímnhóen 1A (quinidin, procainamid)vAnbéen {Tt
(amiodaroevasotalol)
Tácdụngkhôngmongmuốn: xemtờbưởng dẫnsởdụng thuốc Sảnxuấttại :

 

   

  

Bảoquản:bảoquản đưỡi3C. neíkhômất. tránh ảnhsáng. Càng Ty CổPhẩnDượcPhẩmKhánhHoà
'Tiêuchuẩn:TCCSỐ Đường2/4 - P. VĩnhHòa - TPNhaT:

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM Và»lạ 6W did=
DOC KY HUGNG DANSU DYNG TRUGC KH! DUNG —4.8.&RICHARDPHARMACEUTICAL INC- USA

https://trungtamthuoc.com/



* 3. Toa hudng dẫn sử dụng thuốc:

„KACIFLOX Olbn nin dai bas phim

 

 

 

 

 

THANH PHAN: lviênkệ cty Liệu acting
(dưới dạngMoxifloxacinhydroclorid. -436,8 mg)
"Tádược xứ. 1viênnénbaophim
(Tá dược gồm: Tính bột mì 140mg, Microcrystalline cellulose (Avice!)80mg, SodiumStarch Glycolat (DST)
50 mg, Povidon 21 mg, Magnesi stearat 7,21 mg, HPMC 9,5 mg, Polyethylen Glycol 0,76 mg, Talc 0,95 mg,

Titandioxyd 0,95mg,MauBdoxyds4t0,574mg, MauErythrosin0,0151 mg,Ethanol96% 128,3mg)
DANGTRINHBAY:HOp01vix05 viénnéndaibaophim.
CHOY: -DOCKYHUGNGDANSUDUNGTRUGCKHIDUNG.

~NẾU CẨNTHÊMTHÔNGTIN,XINHỎIÝ KIẾNBÁCSĨ.
-THUOCNAY CHIDUNGTHEODONCUATHAY THUGC

DƯỢCLỰCHỌC:
~_Moxifloxacin là kháng sinhtổnghợpnhỏm fluoroquinolon. Giống như các fluoroquinolon có tác đụng diệt
khuẩnvới cả vi tbI: tron ae vkpricadnbag each becbieoososeteeTTIATMELdveoywEclakailo
sựsaochép,phiênmãvãtusửaANDvị khuẩn.

~_ Moxifloxacincótácdụngvớihẳuhếtcácchủng vikhuanStaphylococeusaureus, Staphylococcuspyogenes,; kut kfieeeoox, /L paiei Ki ek
Ch Mycopl Sire

bi k E coli, Klebsielis L 
Proteus mirabilis, Fusobacterium
ĐƯỢCĐỘNG HỌC:
~_ Moxifloxacinđượchấp thụnhanhqua đườngtiêu hỏakhidùngdạnguống, Sinhkhảđụngtuyệtđốikhoảng90%.
"Thứcăn ảnhhưởngđếnhắpthuthuốc,vì vậycóthểdủngcùnghoặckhôngcùngvớibữaăn.Nôngđộcao
nhấttrong huyệt tương là4,5mcg/mlsaukhiuồng1-3giờ.Khoảng 50%gắnvới protein huyếttương,thuốcphânbổ.

cơthểvàđượcchuyễnhỏaquađườngliênhopglucuronidvasulfat,khôngquachuyểnhóaCytochrom P450
thuốc cỏthờigianbảnthải kéođảikhoảng Ì2giờ,vìvậyđúngthuốc l lẫn/ngày.
CHỈ ĐỊNH:
- Viêm xoang cấp do các vi khuẩn nhạy cdm: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae hodc

Moraxella catarrhalis.
~Đợtcấpcủaviêmphếquảnmạntínhgây rabởi:StreptococcuspneumoniaeHaemophilusinfluenzae,

i influencae, Klebsiella, ae, St aureushoặc Moraxll¿ is. 

 

par :
- Viêmphổimắcphảitạicộngđổngmứcđộnhẹ vàvừadocácvikhuẩn:Streyfococcuspneumoniae,ia ice, Chlamydia cute: ss

~ Nhiémkhodndavacéctéchitedufdidado nhiém:Staphylococcusaureus,Streptococcuspyogenes. | x

~Thuốccóhiệuquảtrongtrongđiềutrị cácnhiễmkhuẩnđanhư: ápxedướidakhôngbiếnchứng, đỉnhnhọt, ;
chốc lở vàviêmmôtếbào. An
LIỂU DÙNG:

~Thuốcbảntheođơn,dùngtheochỉđịnhcủathấy thuốc.
~Liễuthường dùngchongườilớn: Trongtắtcảcácchỉđịnh, liễuđượckhuyếncáođốivới moxifloxacin là Ì viên
(400mg)uốngmỗi ngàymộtlần.
Nênuốngtrọnviênthuốcvới mộtly nước.Cóthểuồngthuốckhông phụthuộcvàobữaăn.
Thờigianđiềutrị.Nênxácđịnhthờigianđiềutrịtủytheomứcđộnăngnhẹcủabệnhhayđápimglimsảng:Đợt

cấp củaviêmphếquảnmãn:5ngày,Viêmphốimắcphảitrongcộngđồng,viêmxoangcấp: 10 ngày,nhiềmkhuẩn.
cdavàcáctôchứcdướida 7ngày.
~Liễudùngvớingườibệnhsuythậnvàsuygan: Khôngcắnphảichỉnhliều ởbệnhnhãnsuythin,suygannhẹ vả

vừavàngườicaotuổi Chưacónghiêncứuở ngườisuythậnđangchạythận nhântạohoặcngườisuygannăng.
CHỐNG CHỈĐỊNH:
~KhôngđượcdùngMoxifloxacinchonhững bệnh nhãnđãbiếtquảmẫncảmvớithuốchoặcvớicáctáđượccủa

thuốchoặcnhữngngườicótiểnsử quảmẫncảmvớicácquinolonkhác.
~Khôngdúngchotrẻemdưới18tuôidothuộc cóthểgâythoáihóasụnkhớpchịutrọnglực.
~NgườicótiênsửQTkẻo dảivadangsửdụngcácthuốcchốngloạnnhịptìmnhóm1A (quinidin,procainamid) va
nhdmIII(amiodaronvasotalol)
THANTRONG:
~DoMoxifloxacincóthểgâyrakhoding QT kéodai trén digntâm đổ,nêncânphảithậntrọngkhisửdựngcùngvới
geist ting OT hyCoợn4EoSrongen tutintân mìnày

thuốc chồng loạn thân.
=D ksnec al 6 ehagen here etaco ee eaeeSS
Bayconcogit
“TÁC DỤNGCỦATHUỐCKHILÁIXE YÀ VẬN HÀNHMÁYMÓC:
'Thuốccóthểgâyđauđắu, chóngmặt,ngủgảnẽnkhõngsửdụngđượcchongườiláixe và vậnhànhmáymóc.

SỨỬDỤNG CHOPHỤNỮCÓTHAI VẢCHOCONBÚ:
~Thờikỷmangthai:ngưycơảnh hưởngvớithainhírắt lớn,dođókhôngsử dụngchophụnữmangthai
~Thờikỳchoconbú:thựcnghiệmtrênchuộtcổngchothaymoxifloxacinphanbốvaotrong sữa,dođókhông dùng,
chongườiđangchoconbú.
'TƯƠNG TÁCTHUỐC:
~Mộtsốthuốclàmgiảmhắpthuvìvậyphảiuốngxavớithờiđiểmdùngcácthuốcsau:cácthuốckhángacid,các
chếphẩmcóchứasit,multivitamin c6chia kém,sucrafat,didanosindangviênnhai đượchòatancó đệmhoặc.
dạngbộtphavớiantaciddinhchotréem.
~Khôngdùng chungvớiWarfarinvìcóthểlàmtăngtácdụngchồngđôngmáu. -
~Cácthuốckhángviêm steroidkhidiingchungcóthểtăng nguycơkíchthíchthankinhtrung ươngvảcogiật
đen Tin ây rakhoảng QTkéodàitrênđiệntâmđỏ, nêncầnphảithậntrọng khisử dựng cùng với
một Thuộc kháe côthegâyrakhoảngQT kéodảinhưCisapd,Erythromycin,thuốcchốngtrằm cảm 3vòng,
thuốcchốngloạnthân.
TACDUNGKHONG MONG MUON:
Thườnggặp:nôn,Ïachảy,chóng mặt ‘
yetngts on ichngmi te,dcaconc.
UÁLIỀU VÀXỬTRÍ:

TÔMđavắngquá duMoxiToxacin,khôngcổthucđặc hiệu đểđiều ị,chủyêulàđiềutị triệuchứngvàđiềutrịhỗ
trợ.gâynônvàrữadạdâyđểlâm giảmhipthuthuốc,lợiniệuđểtăngthảithuốc.theodõiđiệntâmđồtrongvòng24

giờ,bùđủdịchchongườibệnh.
Lưuý:Thôngbáochobácsỹnhững tácdụng khôngmongmuốngặp phảikhisửdụngthuốc.
BẢOQUẢN -HẠN DÙNG:
'Bảoquản:Dưới30C,nơikhômát,tránh ánhsáng.

'ĐỀTHUỐCXA TẮMTAYTRẺ EM.
Hạndùng :36thángkểtừngàysản xuất.

'Tiêuchuẩn :TCCS.
Sản xuất tại: 7 _
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANH HOA

Đưỡng 2/4 - P. Vinh Hòa - TP. Nha Trang
Với sự hợp tác kỹ thuật của:
M.B & RICHARD PHARMACEUTICAL. INC - USA

Nha Trang, ngay 40 tháng(2 năm 2012.

ONG OC PHAM KHANH HOA

TONG GIAM DOC

   
 

   

  

https://trungtamthuoc.com/


